
歯医者
は  い しゃ

保健センター
ほ けん

保健センター
ほ けん

保健センター
ほ けん 病院

びょういん

病院
びょういん

病院
びょういん 病院

びょういん

うまれて２週間くらい
しゅうかん

うまれて１か月くらい
げつ

産婦健康診査
さん ぷ  けんこうしん  さ12

1歳6か月児健康診査
さい　　　 げつ じ けんこうしん さ20 妊産婦歯科診査

にんさん ぷ   し   か  しん  さ18 赤ちゃん訪問
あか                ほうもん17

３（４）か月児健康診査
げつ じ  けんこうしん さ16

1か月児健康診査
げつ じ  けんこうしん さ13

予防接種
よ ぼうせっしゅ14

新生児・乳児訪問
しんせい じ   にゅう じ ほうもん15

３歳児健康診査
さい じ  けんこうしん さ21

STEP4
保育所・幼稚園に
入る　準備

  ほ  いく じょ    よう  ち  えん

         はい            じゅん び

保育所、幼稚園、コミュニティセンターなど
ほ いく じょ    よう ち えん

うまれて１歳の誕生日の1日前まで
さい   たんじょうび       にちまえ

乳児健康診査
19 にゅう じ けんこうしん さ

保育所・幼稚園の
入り方

 ほ いくじょ   よう ち えん

はい     かた

この紙は、　ここから　
ダウンロードできます。

かみ

STEP3
お母さんと　
赤ちゃんの　健康

　　　　かあ

あか　　　　　　　　　　  けんこう

赤ちゃんが　うまれてから
あか

うまれて１か月くらい
げつ

うまれて2か月くらいから
げつ

うまれて１年６か月くらい
ねん       げつ

うまれて4か月くらいまで
げつ

うまれて3年くらい
ねん

ベトナム語

Trung Quốc 中文

Hàn Quốc 한국어

Tiếng Anh English

Bồ Đào Nha Português
Tây Ban Nha Español

Filipino Filipino
Nepal नेपाली
Ấn Độ اردو

Thái Lan ไทย

Nhà riêng

Nhà riêng

Kiểm tra sức khỏe của sản phụ

Kiểm tra sức khỏe trẻ 1 năm 6 tháng tuổi Khám nha khoa cho thai 
phụ và sản phụ

Thăm khám em bé

Kiểm tra sức khỏe trẻ 3 (4) 
tháng tuổi

Kiểm tra sức khoẻ của trẻ 
1 tháng tuổi

Tiêm chủng dự phòng Thăm khám trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi

Kiểm tra sức khỏe trẻ 3 tuổi

Chuẩn bị cho bé đi 
nhà trẻ, trường 

mẫu giáo

Kiểm tra sức khỏe trẻ nhũ nhi Bạn có thể tải tài liệu này bằng 
cách quét mã này.

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trung tâm cộng đồng, v.v...

Cách đăng ký nhập 
học nhà trẻ, trường 
mẫu giáo

Bệnh viện

Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện

Trung tâm bảo vệ sức khỏe

Trung tâm bảo vệ sức khỏe
Trung tâm bảo vệ sức khỏe

Nha sĩ

Biểu đồ chăm sóc trẻ ở quận Minato Nagoya

(Sau khi trẻ được sinh ra)
Chia sẻ của 
những người bố 
và người mẹ 
từng trải

Nếu bạn muốn biết chi tiết
vui lòng tham khảo

Sức khỏe của mẹ 
và bé

Khoảng 2 tuần
sau khi sinh

Khoảng 1 tháng
sau khi sinh

Khoảng 1 tháng
sau khi sinh

Từ khoảng 2 tháng
sau khi sinh

Khoảng 1 năm 6 tháng 
sau khi sinh

Từ khi sinh ra cho đến 1 ngày 
trước sinh nhật 1 tuổi

Cho đến khoảng 4 tháng 
sau khi sinh

Khoảng 3 năm
sau khi sinh

Tiếng Việt

QR 
(giọng nói)

Có thể được giảm chi phí nếu mang theo quyển sổ 
đính kèm Sổ tay sức khoẻ mẹ và bé

園庭開放・子育てサロンなど
えんていかいほう　 こ そだ22

うまれて9か月くらい
げつ

（初めての　子ども　だけ）
はじ　　　　　　  こ

うまれて３か月から7か月くらい
げつ　　　　　 げつ

みなと　  く　　  こ  　そだ

なごや港区子育てチャート②

　　   し　　　　　　  ひと

み
もっと　知りたい　人は

見て　ください

うまれて3か月から4か月くらい
げつ                げつ

(Chỉ áp dụng cho con đầu lòng)

Khoảng 3 ~ 7 tháng sau khi sinh

Mở vườn trẻ, salon trông trẻ

Khoảng 3 ~ 4 tháng
sau khi sinh

Sau sinh khoảng 9 tháng

区役所
く やくしょ保育所に入る

ほ いく じょ　   はい23

幼稚園
よう ちえん幼稚園に入る

よう ち えん　　はい24
Nhập học nhà trẻ Tòa thị chính quận

Nhập học trường mẫu giáo Trường mẫu giáo

この冊子は、港区に住む外国人有志・その他各種団体の協力を得て、一般財団法人自治体国際化協会の助成により作成されました。

※日本語のみ　月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前8時45分から午後5時30分まで

作成：2021年2月　発行：港区地域力推進室　［電話番号］052-654-9622 ［ＦＡＸ番号］052-651-6179
Biên soạn: Tháng 2/2021     Phát hành: Phòng xúc tiến năng lực khu vực quận Minato Số điện thoại: 052-654-9622   Số FAX: 052-651-6179

* Chỉ hỗ trợ bằng tiếng Nhật, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ, ngày cuối năm và đầu năm)   Từ 8:45 sáng đến 5:30 chiều

区役所・保健センターへの　問い合わせ
く  やく しょ    ほ けん     　　　　　　　                  と          あ

と         あ             さき            そうだんさき

くわしい　問い合わせ先や　相談先は　こちら

みなとほ  けん                           こ そだ　　そうごうそうだんまどぐち

港保健センター（子育て総合相談窓口）
でん わ ばんごう

（電話番号 052-655-8745）

みなとほ  けん　　　　　　　 なんようぶんしつ

港保健センター南陽分室
でん わ ばんごう

（電話番号 052-302-8161）
 

※祝日・年末年始以外の　月曜日から金曜日　午前8時45分から　午後5時30分まで
しゅくじつねんまつねんしいがい　　　 げつようび　　　 きんよう び　　ご ぜん　 じ　　 ふん　　　　　 ご  ご　  じ       ふん

Vui lòng liên hệ trung tâm y tế, toà thị chính quận

Trung tâm bảo vệ sức khỏe Minato

Chi nhánh Nanyo trung tâm bảo vệ sức khỏe Minato

Số điện thoại

みなとく  やくしょ      みんせい こ              か        みんせい  こ            がかり

港区役所　民生子ども課　民生子ども係
でん わ ばんごう

（電話番号 052-654-9713）
Về ⑰, ㉒, ㉓ 

Đơn vị hỗ trợ về trẻ em dân sinh, Ban trẻ em dân sinh, Tòa thị chính quận Minato
Số điện thoại

みなとく  やくしょ      なんよう  し  しょ       く みんふく し   か        ほ  ご      こ           がかり

港区役所　南陽支所　区民福祉課　保護・子ども係
でん わ ばんごう

（電話番号 052-301-8342）
Đơn vị hỗ trợ về bảo hộ và trẻ em, Ban phúc lợi cư dân quận, Chi nhánh Nanyo, Tòa thị chính quận Minato

Số điện thoại

* Thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ, ngày cuối năm và đầu năm, từ 8:45 sáng đến 5:30 chiều

※祝日・年末年始以外の　月曜日から金曜日　午前8時45分から　午後5時30分まで
しゅくじつねんまつねんしいがい　　　 げつようび　　　 きんよう び　　ご ぜん　 じ　　 ふん　　　　　 ご  ご　  じ       ふん

* Thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ, ngày cuối năm và đầu năm, từ 8:45 sáng đến 5:30 chiều

※祝日・年末年始以外の　月曜日から金曜日　午前8時45分から　午後5時15分まで
しゅくじつねんまつねんしいがい　　　 げつようび　　　 きんよう び　　ご ぜん　 じ　　 ふん　　　　　 ご  ご　  じ       ふん

* Thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ, ngày cuối năm và đầu năm, từ 8:45 sáng đến 5:15 chiều

Số điện thoại

Quét mã này để xem các nơi tư vấn và nơi giải đáp thắc mắc chi tiết

⑰・◯・◯について22 23

Về ⑫ ~ ⑯ và ⑱ ~ ㉑ ⑫～⑯・⑱～◯について21

自分の　家
じぶん         いえ

自分の　家
じぶん         いえ

先輩　お母さんと
お父さんの　声

せんぱい           かあ

      とう                  　　こえ

   ぼ   し けんこう て ちょう          べっさつ　　　　も

 　  かね　 　　 やす
母子健康手帳の　別冊を　持っていくと
お金が　安くなることが　あります。

このチャートは、公益財団法人かながわ国際交流財団が発行した「外国人住民のための子育てチャート～妊娠・出産から小学校入学まで～」を参考に作成しました。



産婦健康診査
さん  ぷ   けん  こう  しん   さ

12

お母さんと　赤ちゃんの　健康
かあ　　　　　　　　　　 あか　　　　　　　　　　　　　けんこう

STEP
3

保育所・幼稚園に　入る　準備
ほ   いく  じょ         よう   ち   えん                はい               じゅん  び

STEP
4

妊産婦歯科診査
にん さん   ぷ    し    か   しん    さ

18

●お母さんの　歯の　病気を　防ぐために、　歯医者に
　行って　ください。

      かあ　　　　　　　   は　　　　びょうき　　　    ふせ　　　　　　　　　　   は  い  しゃ

 い

にゅう  じ   けん こう しん  さ

乳児健康診査

1歳6か月児健康診査
さい　　　     げつ   じ  けん  こう しん   さ

19

20

３歳児健康診査
さい   じ  けん  こう しん   さ

21

●保健センターで　赤ちゃんの　健康を　確かめます。
●案内の　手紙が　保健センターから　送られてきます。
　決められた　日に、　保健センターに　行って　ください。
●お金は　かかりません。

  ほ けん　　　　　　　　　　　 あか　　　　　　　　　 けんこう　　　　たし

あんない　　　   て  がみ　　　　 ほ けん　　　　　　　　　　　　　 おく

 き　　　　　　　　　　  ひ　　　　　　ほ けん　　　　　　　　　　　  い　

　　かね

22

保育所に入る
ほ   いく  じょ   　   はい

23

幼稚園に入る
よう   ち  えん　   　はい

24

1か月児健康診査
げつ  じ   けん  こう しん   さ

13

予防接種
よ  ぼう せっ しゅ

14

新生児・乳児訪問
しん せい   じ         にゅう   じ   ほう もん

15

３（４）か月児健康診査
げつ   じ   けん  こう  しん  さ

16

●保健センターで　赤ちゃんの　健康を　確かめます。
●案内の　手紙が　保健センターから　届きます。
　決められた　日に、　保健センターに　行って　ください。
●お金は　かかりません。

 ほ けん　　　　　　　　　　　あか　　　　　　　　　 けんこう　　　  たし

あんない　　　   て  がみ　　　　ほ  けん　　　　　　　　　　　　　とど

 き　　　　　　　　　　 ひ　　　　　  ほ けん　　　　　　　　　　　  い

　　かね

赤ちゃん訪問
あか                      ほう もん

17

●地域の　児童委員〔子どもの　相談を　できる　地域の
　人〕が　家に　来て、　子育てサロンなどの　地域の
　子育ての　情報を　教えてくれます。
●困っていることや、　不安なことの　相談が　できます。
●日本語が　苦手な　人は、　通訳が　できる　人と
　一緒にいて　ください。

 ち いき             じ  どう い いん    こ                         そうだん                                   ち いき

ひと　　　　  いえ　　　　 き　　　　　  こ そだ　　　　　　　　　　　　　　　  ち いき

 こ そだ　　　　　 じょうほう　　　 おし

こま　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ あん　　　　　　　　　  そうだん

 に ほん ご　　　　 にが て　　　　 ひと　　　　  つうやく　　　　　　　　　　　 ひと

いっしょ

●Kiểm tra sức khỏe của mẹ sau khi sinh em bé tại bệnh 
viện.

●Vui lòng kiểm tra 2 lần vào thời điểm ứng với khoảng 
2 tuần sau khi sinh và khoảng 1 tháng sau khi sinh.

●Vui lòng đến nha sĩ để phòng ngừa bệnh về răng cho 
người mẹ.

●Vui lòng kiểu tra sức khoẻ của bé tại bệnh viện

Khám nha khoa cho thai phụ và sản phụ

Kiểm tra sức khỏe trẻ nhũ nhi

Kiểm tra sức khỏe trẻ 1 năm 6 tháng tuổi

Kiểm tra sức khỏe trẻ 3 tuổi

●Kiểm tra sức khỏe của em bé tại trung tâm bảo vệ sức 
khỏe.

●Thư hướng dẫn từ trung tâm bảo vệ sức khỏe sẽ được 
gửi đến bạn.

   Vui lòng đến trung tâm bảo vệ sức khỏe vào ngày đã 
được chỉ định.

●Không tốn phí.

Mở vườn trẻ, salon trông trẻ

●Là nơi mà trẻ trên 3 tuổi đã không đi trường mẫu giáo 
hoặc nhà trẻ và phụ huynh có thể giao lưu với nhau

●Địa điểm và thời gian được đăng trên trang web, và có hướng 
dẫn tại tòa thị chính quận, nhà trẻ, và trường mẫu giáo.

●Có thể tốn phí.

Nhập học nhà trẻ

●Là nơi để gửi trẻ trong trường hợp cha mẹ đi làm, 
v.v... sau khi sinh.

●Vui lòng đăng ký tại tòa thị chính quận.
●Vui lòng đăng ký trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến 

tháng 12 của năm trước nếu trẻ nhập học từ tháng 4. Vui 
lòng trao đổi với tòa thị chính quận trước khi đăng ký.

Nhập học trường mẫu giáo

●Là nơi mà trẻ trên 3 tuổi đã không đi nhà trẻ sẽ học cho 
đến khi vào trường tiểu học

●Vui lòng đăng ký tại từng trường mẫu giáo.

●Vui lòng kiểu tra sức khoẻ của bé tại bệnh viện

●Tiêm chủng để trẻ khó mắc bệnh hơn.
●Phiếu tiêm chủng loại dán nhãn (hướng dẫn tiêm 

chủng dự phòng) sẽ được gửi đến bạn.
●Vui lòng mang theo Phiếu tiêm chủng loại dán nhãn, 

Sổ tay sức khỏe mẹ và bé, thẻ bảo hiểm.
●Vui lòng trao đổi với bệnh viện về ngày tiếp nhận tiêm 

chủng dự phòng sắp tới.

●Y tá sức khỏe cộng đồng của trung tâm bảo vệ sức khỏe 
(người có thể tư vấn về sức khỏe của trẻ em), v.v... sẽ đến 
nhà, và kiểm tra tình trạng phát triển của em bé.

●Bạn sẽ nhận được cuộc gọi để quyết định ngày đến 
thăm khám trước khi thăm khám.

●Người không rành tiếng Nhật vui lòng ở cùng với 
người có thể thông dịch.

Kiểm tra sức khỏe của sản phụ

Kiểm tra sức khỏecủa trẻ 1 tháng tuổi

Tiêm chủng dự phòng

Thăm khám trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi

Kiểm tra sức khỏe trẻ 3 (4) tháng tuổi

●Kiểm tra sức khỏe của em bé tại trung tâm bảo vệ sức khỏe.
●Bạn sẽ nhận được thư hướng dẫn từ trung tâm bảo vệ sức khỏe.
   Vui lòng đến trung tâm bảo vệ sức khỏe vào ngày đã được chỉ 

định.
●Không tốn phí.

Thăm khám em bé

●Ủy viên nhi đồng tại địa phương (người tại địa phương 
có thể tư vấn về trẻ em) sẽ đến nhà, và cung cấp 
cho bạn những thông tin về việc nuôi dạy trẻ tại địa 
phương như  (salon trông trẻ) v.v...

●Bạn có thể trao đổi về những vấn đề khó khăn, và 
những điều bạn lo lắng, v.v...

●Người không rõ tiếng Nhật vui lòng ở cùng với người 
có thể thông dịch.

Sức khỏe của mẹ và bé

Chuẩn bị  cho bé đi  nhà trẻ,  trường mẫu giáo

Có thể có ngoại lệ với sự hướng dẫn trên giấy này

●病院で　赤ちゃんの　健康を　確かめて　ください。
びょういん　　　 あか　　　　　　　　　  けんこう　　　  たし

●子どもを　病気に　かかりにくくする　注射を
　打ちます。
●シール式接種券〔予防接種の  案内〕が  送られてきます。
●シール式接種券、 　母子健康手帳、 　保険証を
　持っていって　ください。
●病院と　これからの　予防接種を　受ける　日を
　相談して　ください。

 こ   　　　　　　  びょうき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちゅうしゃ

 う

　　　　　  しきせっしゅけん    よ ぼうせっしゅ　　　あんない             おく

　　　　　  しきせっしゅけん           ぼ   し けんこう て ちょう　        ほ けんしょう

 も

びょういん　　　　　　　　　　　　　　　 よ ぼうせっしゅ　　　　 う　　　　　　  ひ

そうだん

●病院で　赤ちゃんの　健康を　確かめて　ください。
びょういん　　　 あか　　　　　　　　　 けんこう　　　  たし

●出産後に　親が　仕事する　場合などに、　子どもを
　預けるところです。
●区役所に　申し込んで　ください。
●4月から　入るときは、　前の　年の　10月から　12月に
　申し込んで　ください。　申し込む　前に　区役所に
　相談して　ください。

しゅっさんご　　　　 おや　　　　し ごと　　　　　　 ば あい　　　　　　　　   こ

あず

 く  やくしょ　　　　もう　　 こ

      がつ　　　　　  はい　　　　　　　　　　  まえ　　　　とし　　　　　　 がつ　　　　　　　   がつ

もう　　 こ　　　　　　　　　　　　　　　　　もう　　 こ　      　  まえ　　　　く やく しょ

そうだん

かみ           せつめい　　　　　  れいがい

この紙の　説明には　例外も　あります。

●保健センターの　保健師 〔子どもの　健康の　相談を
　できる人〕 などが　家に　来て、　赤ちゃんが　元気に
　育っているか　確かめます。
●家に　来る　前に、　家に　来る　日を　決める
　電話が　かかって　きます。
●日本語が　苦手な　人は、　通訳が　できる　人と
　一緒にいて　ください。

 ほ けん                                   ほ けん し        こ　　　　　　　　 けんこう　　　  そうだん

　　　　　  ひと　　　　　　　　    いえ　　　　 き　　　　　あか　　　　　　　　　 げん き

そだ　　　　　　　　　　　  たし

いえ　　　　 く　　　　  まえ　　　　  いえ　　　　 く　  　　　ひ　　　　　き

でん わ

 に ほん ご　　　　 にが て　　　    ひと　　　　　つうやく　　　　　　　　　　　 ひと

いっ しょ

園庭開放・子育てサロンなど
えん てい かい  ほう       こ   そだ

●保育所や　幼稚園に　入る　前の　子どもや　親が
　交流したり、　子育ての　相談が　できるところです。
●場所や　時間は、　ウェブサイトや、　区役所、　保育所、
　幼稚園で　知ることが　できます。
●お金が　かかることが　あります。

  ほ いくじょ　　　　よう ち えん　        はい　　　  まえ　　　    こ　　　　　　　　 おや　　　  

こうりゅう　　　　　　　　 こ そだ　　　　　  そうだん

 ば しょ　　　　 じ かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 く やくしょ　　　 ほ いく じょ

よう ち えん　　　　 し

     かね

外国人のための子育てのページ
https://www.city.nagoya.jp/minato/page/0000136001.html

がいこくじん                        こ  そだ

●保育所に　通っていない、　3歳になった　子どもが、
　小学校に　入るまで　教育を　受けるところです。
●それぞれの　幼稚園に　申し込んで　ください。

 ほ いくじょ　　　  かよ　　　　　　　　　　　　　　さい　　　　　　　　　  こ

しょうがっこう　　　 はい　　　　　　　きょういく　　　　う

　　　　　　　　　　　 よう ち えん　　　  もう　    こ

●病院で　赤ちゃんを　うんだ　後の　お母さんの
　健康を　確かめます。
●赤ちゃんを　うんでから　２週間くらいと　１か月くらいに
　合わせて　２回　確かめて　ください。

びょういん          あか　　　　　　　　　　　　　　　　　あと　　　　　  かあ

けんこう　　　  たし　

あか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅうかん　　　　　　　　　　　　  げつ

 あ　　　　　　　　　　かい　　たし


